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	VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN CƠ HỌC

Số: 470/QĐ-VCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  06 tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chí tạm thời đánh giá kết quả lao động
của cán bộ, viên chức Viện Cơ học

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CƠ HỌC
Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Cơ học”;
Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành “Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/CP của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”;
         Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí tạm thời đánh giá kết quả lao động của cán bộ, viên chức Viện Cơ học.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và các cán bộ, viên chức của Viện Cơ học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Treo bảng tin;
- Lưu: VT, PHT.14.


	VIỆN TRƯỞNG

Đinh Văn Mạnh


TIÊU CHÍ TẠM THỜI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG 

CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, VIỆN CƠ HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-VCH ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Cơ học)
I. Nguyên tắc chung của việc tính điểm kết quả lao động

1. Tiêu chí này áp dụng cho viên chức khoa học công nghệ thuộc các phòng chuyên môn.

2. Tất cả kết quả lao động được tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau (trường hợp các kết quả của năm trước chưa kịp báo cáo có thế tính vào năm sau). 
3. Chỉ tính điểm cho những sản phẩm khoa học công nghệ do Viện Cơ học chủ trì thực hiện (đối với đề tài, hợp đồng); Công tác đào tạo tại Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo của Viện Hàn lâm KHCNVN; Sản phẩm dạng ấn phẩm có tên của Viện Cơ học (đối với công bố, sở hữu trí tuệ, giải thưởng).

Lãnh đạo phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào bản kê khai của cán bộ viên chức phòng mình.

4. Sử dụng kết quả tính điểm:

· Kết quả tính điểm hàng năm có thể được tham khảo để Hội đồng thi đua khen thưởng quyết định các danh hiệu thi đua và đánh giá kết quả lao động của viên chức khoa học công nghệ cho năm đó.

· Kết quả tính điểm 5 năm có thể được sử dụng để đánh giá cả quá trình, trong đó diện cảnh báo, không đạt sẽ dựa chủ yếu vào chỉ số này.

· Làm cơ sở đánh giá, xếp hạng kết quả lao động của viên chức khoa học công nghệ trong toàn Viện, trừ các trường hợp đặc cách, xếp từ cao xuống thấp thành 4 mức gồm: 20% xếp hạng A, 60% xếp hạng B, 10% xếp hạng C và 10% xếp hạng D. 
II. Tiêu chí tính điểm cụ thể

1.Trường hợp đặc cách: xếp hạng A không qua tính điểm cho các trường hợp:
· Ban lãnh đạo viện.
· Các cán bộ viên chức khoa học công nghệ đạt được một trong những kết quả sau:
+ Được nhận giải thưởng khoa học công nghệ cấp Bộ trở lên.

+ Là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo thuộc danh mục ISI. 

+ Là tác giả chính của ít nhất 01 văn bằng sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích).

+ Là chủ nhiệm của các đề tài, dự án cấp bộ trở lên do Viện Cơ học chủ trì thực hiện được nghiệm thu hoàn thành. 

+ Nghiên cứu sinh bảo vệ đúng thời hạn.

2. Các trường hợp khác:
Bảng 1. Quy đổi điểm chuẩn đối với công bố khoa học, viết sách, 
văn bằng sở hữu trí tuệ

	TT
	Nội dung
	Số điểm quy đổi

	1
	Bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI, SCI-E 
	4.0

	2
	Bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách Scopus, các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1
	3.0

	3
	Bài báo đăng trên tạp chí không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN, các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2
	2.0

	4
	Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành, bảo bệ thành công luận văn thặc sĩ 
	1.0

	5
	Văn bằng sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích) 
	4.0

	6
	 Sách chuyên khảo đã xuất bản có mã ISBN, giáo trình 
	3.0


Ghi chú: Cách tính trường hợp có nhiều tác giả: Tác giả chính được tính 1/3 số điểm, 2/3 số điểm còn lại chia đều cho tất cả các tác giả (kể cả tác giả chính).

Bảng 2. Quy đổi điểm chuẩn đối với thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thời gian được phê duyệt

	TT
	Phân loại hoạt động khoa học công nghệ
	Số điểm quy đổi mỗi năm trong thời gian được phê duyệt          

	
	
	Tổng điểm
	Điểm thành phần

	
	
	
	Chủ trì
	Thư ký khoa học và 01 thành viên chính (tính ngang nhau)
	Các thành viên còn lại

	1
	Đề tài, dự án cấp Nhà nước và tương đương (kể cả đề tài NAFOSTED)
	4.0
	2.0
	1.0
	1.0

	2
	Đề tài, dự án cấp VAST, cấp Bộ và tương đương
	2.0
	1.0
	0.5
	0.5

	3
	Đề tài, dự án cấp Viện Cơ học
	1.0
	0.5
	-
	0.5

	4
	Hợp đồng, dự án KHCN khác
	1.0*(tổng giá trị hợp đồng tính theo tỷ đồng chia cho 0.2)
	50%
	-
	50%


Ghi chú: Chỉ tính điểm cho đề tài, dự án thực hiện trong thời gian được phê duyệt, không tính trong thời gian kéo dài

Bảng 3. Quy đổi điểm chuẩn đối với thực hiện các nhiệm vụ khác trong một năm
	TT
	Nội dung
	Số điểm quy đổi
	Ghi chú  
(minh chứng)

	1
	Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn:

- Tiến sĩ
- Thạc sỹ
	1.0

0.5
	Bằng

	2
	Tham gia các hoạt động:

- Công đoàn
- Quân sự
	0.2 

0.2
	

	3
	Tham gia các hoạt động giảng dạy (chỉ tính cho nhiều nhất là 9 tín chỉ (135 tiết).
	0.1 * số tín chỉ 
	Minh chứng

	4
	Viên chức tham gia quản lý cấp phòng 
Trưởng phòng

Phó trưởng phòng
	0.5
0.25
	


TIÊU CHÍ TẠM THỜI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG NĂM
CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP, VIỆN CƠ HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-VCH ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Cơ học)
I. Nguyên tắc chung của việc xếp hạng kết quả lao động

1. Tiêu chí này áp dụng cho viên chức thuộc Phòng Quản lý tổng hợp.

2. Tất cả kết quả lao động được tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau.

Lãnh đạo phòng Quản lý tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào bản kê khai của cán bộ viên chức phòng mình.

4. Sử dụng kết quả xếp hạng:

· Kết quả xếp hạng hàng năm có thể được tham khảo để Hội đồng thi đua khen thưởng quyết định các danh hiệu thi đua và đánh giá kết quả lao động của viên chức khoa học công nghệ cho năm đó.

II. Tiêu chí tính điểm cụ thể

1.Trường hợp đặc cách: xếp hạng A không qua tính điểm cho các trường hợp:
· Lãnh đạo phòng Quản lý tổng hợp và Kế toán trưởng với điều kiện trong thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau phòng Quản lý tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên.
2. Các trường hợp khác:
Bảng 1. Quy đổi điểm chuẩn về đảm bảo thời gian làm việc
	TT
	Nội dung
	Số điểm quy đổi

	1
	Đảm bảo thời gian làm việc
	4

	2
	Không đảm bảo thời gian làm việc
	

	
	2.1. Số lần không đảm bảo thời gian làm việc không quá 5 lần và có lý do chính đáng
	2

	
	2.2. Số lần không đảm bảo thời gian làm việc nhiều hơn 5 lần 
	0


Bảng 2. Quy đổi điểm chuẩn về hoàn thành công việc được giao

	TT
	Nội dung
	Số điểm quy đổi

	1
	Hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
	4

	2
	Hoàn thành nhiệm vụ chậm thời thạn
	

	
	2.1. Số lần hoàn thành chậm thời hạn không quá 3 lần và có lý do chính đáng
	3

	
	2.2. Số lần hoàn thành chậm thời hạn nhiều hơn 3 lần
	2

	3
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	

	
	3.1. Số lần không hoàn thành không quá 1 lần và có lý do chính đáng (Lãnh đạo phòng xem xét lý do)
	1

	
	3.2. Số lần không hoàn thành nhiều hơn 1 lần
	0


Kết quả xếp hạng:

· Xếp hạng A: điểm trung bình của bảng 1 và bảng 2 là 4 điểm.

· Xếp hạng B: điểm trung bình của bảng 1 và bảng 2 từ 2 đến 3,5 điểm.

· Xếp hạng C: điểm trung bình của bảng 1 và bảng 2 dưới 2 điểm.

· Xếp hạng D: điểm trung bình của bảng 1 và bảng 2 là 0 điểm

2

